
KẾT QUẢ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG INTERNET LỚP 5 CẤP TỈNH

STT ID HỌ VÀ TÊN Điểm Thời gian thi Số lần thiTrường Quận/Huyện Giải
1 90773375 PHẠM THU HẰNG 300 2 phút 13 giây 2 Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều Nhất
2 86367610 VŨ THUÝ NGÂN 300 2 phút 17 giây 1 Tiểu học Thị trấn Huyện Đông Triều Nhất
3 88902106 VŨ QUANG HUY 300 2 phút 19 giây 2 Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố Hạ Long Nhất
4 86397406 PHẠM ĐỨC THÁI 300 2 phút 39 giây 1 Tiểu học Thị trấn Huyện Đông Triều Nhất
5 91212595 VÕ HIỂU LINH  300 2 phút 42 giây 1  Tiểu học Trần Quốc Toản Thành phố Hạ Long Nhất
6 91315405 TRƯƠNG THỊ THANH TÂM  300 2 phút 47 giây 2  Tiểu học Quyết Thắng Huyện Đông Triều Nhất
7 88871329 LƯU THANH PHƯƠNG  300 2 phút 53 giây 1  Tiểu học Mạo Khê B Huyện Đông Triều Nhất
8 91624235 VƯƠNG THU PHƯƠNG  300 2 phút 53 giây 1  Tiểu học Hạ Long 1 Huyện Vân Đồn Nhất
9 86562186 NGUYỄN HUYỀN TRANG  300 2 phút 56 giây 1 Tiểu học Thị trấn Huyện Đông Triều Nhất
10 69377617 VŨ QUỐC ĐẠT 300 2 phút 58 giây 2 Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái Nhất
11 90582249 BÙI NGÂN GIANG  300 3 phút 1 giây 2 Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều Nhất
12 88231859 CHÂU LÊ THÙY LINH 300 3 phút 5 giây 1 Tiểu học Hạ Long 1 Huyện Vân Đồn Nhất
13 70882984 NGUYỄN THÚY HOÀN 300 3 phút 7 giây 1  Tiểu học Thị trấn Huyện Vân Đồn Nhì
14 90801733 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI  300 3 phút 8 giây 1 Tiểu học Thị trấn Huyện Đông Triều Nhì
15 86769358 NGUYỄN THỊ TRIỀU AN  300 3 phút 18 giây 1  Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều Nhì
16 91951386 LÊ THỊ MAI LIÊN  300 3 phút 18 giây 1  Tiểu học Cẩm Thủy Thành phố Cẩm Phả Nhì
17 92236554 PHẠM QUỐC HƯNG 300 3 phút 19 giây 1  Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long Nhì
18 86563370 NGUYỄN HOÀNG NGÂN  300 3 phút 19 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Đông Triều Nhì
19 87321429 NGUYỄN TRƯỢNG 300 3 phút 20 giây 1 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long Nhì
20 87321386 TRẦN MINH QUÂN  300 3 phút 20 giây 1 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long Nhì
21 88046747 BÙI THU TRANG 300 3 phút 22 giây 2 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Thành phố Hạ Long Nhì
22 88323429 NGÔ VÂN QUỲNH  300 3 phút 25 giây 1 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Hạ Long Nhì
23 90582425 MẠC TRẦN NGÂN HÀ  300 3 phút 26 giây 3 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều Nhì
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24 91608334 BÙI HOÀNG NAM  300 3 phút 27 giây 1 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều Nhì
25 88038987 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC  300 3 phút 28 giây 1 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều Nhì
26 86980609 TRỊNH THỊ KHÁNH LINH  300 3 phút 30 giây 2 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều Nhì
27 89781380 CAO THỊ THÙY LINH  300 3 phút 30 giây 2 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều Nhì
28 91604775 ĐINH THẾ KIỆT  300 3 phút 34 giây 1 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều Nhì
29 90582464 TRẦN THU TRANG  300 3 phút 36 giây 1 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều Nhì
30 94464927 BÙI TIẾN DŨNG  300 3 phút 42 giây 1 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Hạ Long Nhì
31 90797002 NGÔ THỊ BẢO TRÂM  300 3 phút 43 giây 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố Hạ Long Nhì
32 88380489 VŨ HOÀNG BẢO AN 300 3 phút 43 giây 2 Trường phổ thông dân lập Văn LangThành phố Hạ Long Nhì
33 70060491 TRƯƠNG THỊ MINH NGỌC 300 3 phút 45 giây 1 Trường Tiểu học Đông Xá Huyện Vân Đồn Nhì
34 86898239 TRẦN THỊ THU HÀ  300 3 phút 46 giây 2 Trường Tiểu học Ngô Quyền Thị xã Quảng Yên Nhì
35 89871904 MẠC VŨ TÀI  300 3 phút 50 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Đông Triều Nhì
36 73824062 NGUYỄN MINH ĐỨC  300 3 phút 52 giây 1 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long Nhì
37 92638970 NGÔ THỊ THANH SÂM 300 3 phút 53 giây 1 Trường PTCS Vạn Yên Huyện Vân Đồn Ba
38 92313641 BÙI THÀNH TÂM  300 3 phút 55 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Vân Đồn Ba
39 91305052 NGUYỄN THẾ TÙNG  300 4 phút 6 giây 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố Hạ Long Ba
40 88858413 PHAN NHẬT TÂN TÂN 300 4 phút 21 giây 2 Trường Tiểu học Thị trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà Ba
41 90476644 ĐỖ THANH HUYỀN  300 4 phút 28 giây 4 Trường Tiểu học Thị trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà Ba
42 66573538 HOÀNG THẢO CHI  300 4 phút 32 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên Ba
43 91248074 VŨ BÍCH NGỌC  300 4 phút 49 giây 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố Hạ Long Ba
44 92112069 TRẦN THANH TRÀ 300 5 phút 6 giây 1 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Thành phố Hạ Long Ba
45 90741200 LÊ DUY ANH  300 5 phút 14 giây 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thành phố Hạ Long Ba
46 85494869 TÔ THANH TUẤN  300 5 phút 21 giây 2 Trường Tiểu học Thị trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà Ba
47 86416121 NGUYỄN ĐÌNH QUÂN  300 5 phút 36 giây 1 Trường Tiểu học Mạo Khê A Huyện Đông Triều Ba
48 87309805 NGÔ VIỆT HÀ  300 5 phút 51 giây 1 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều Ba
49 86327533 NGUYỄN THÚY HIỀN 300 5 phút 53 giây 1 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Uông Bí Ba
50 90328803 NGUYỄN TRƯỜNG AN  300 6 phút 7 giây 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thành phố Hạ Long Ba
51 89469788 PHẠM THỊ QUỲNH ANH  300 6 phút 15 giây 1 Trường Tiểu học Mạo Khê A Huyện Đông Triều Ba



52 89190349 TRỊNH HOÀNG NAM 300 6 phút 31 giây 2 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái Ba
53 90606073 ĐẶNG ĐỨC MINH  300 6 phút 50 giây 1 Trường Tiểu học Minh Thành Thị xã Quảng Yên Ba
54 88430066 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 300 7 phút 29 giây 2 Trường Tiểu học Thị trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà Ba
55 68439969 TRẦN HỒNG HẠNH  300 7 phút 43 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên Ba
56 90454556 NGUYỄN QUỐC HUY  300 8 phút 54 giây 2 Trường Tiểu học Quảng Tân Huyện Đầm Hà Ba
57 88014485 VŨ ANH THƯ 300 12 phút 35 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Quảng HàHuyện Hải Hà Ba
58 90772162 NGUYỄN THỊ UYỂN LY  290 2 phút 38 giây 1 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều Ba
59 90858228 ĐINH THẢO KHANH 290 2 phút 47 giây 2 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái Ba
60 87320881 HÀ MINH DŨNG  290 2 phút 49 giây 1 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long Ba
61 92238657 ĐẶNG KIM HÀ  290 2 phút 52 giây 2 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long Ba
62 68660128 NGUYỄN THỊ THU THẢO  290 2 phút 59 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên Ba
63 89781625 HOÀNG THỊ THU HIỀN  290 3 phút 3 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên Ba
64 90994562 TRẦN TRUNG MINH  290 3 phút 24 giây 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố Hạ Long Ba
65 91549991 NGÔ BÁ THÀNH  290 3 phút 25 giây 3 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố Hạ Long Ba
66 89844770 NGUYỄN DUY TOÀN 290 3 phút 34 giây 1 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Thành phố Hạ Long Ba
67 87436403 LÃ ĐỨC QUÂN  290 3 phút 50 giây 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thành phố Cẩm Phả Ba
68 91801377 MẠC QUỐC ĐẢNG  290 3 phút 51 giây 1 Trường Tiểu học Quyết Thắng Huyện Đông Triều Ba
69 88932370 PHÙNG THỊ HẠNH 290 3 phút 57 giây 1 Trường Tiểu học Cẩm Bình Thành phố Cẩm Phả Ba
70 86996082 LÊ THỊ THU HÀ  290 3 phút 58 giây 1 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều Ba
71 75551978 HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN  290 3 phút 59 giây 1 Trường Tiểu học Cẩm Thủy Thành phố Cẩm Phả Ba
72 89085922 LÊ MINH HIẾU  290 4 phút 1 Trường Tiểu học Mạo Khê B Huyện Đông Triều Ba
73 90742007 ĐINH THỊ DIỆU LINH  290 4 phút 12 giây 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thành phố Hạ Long Ba
74 90228619 MAI HIỀN LƯƠNG  290 4 phút 19 giây 1 Trường Tiểu học Minh Hà Thành phố Hạ Long Ba
75 87672989 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN  290 4 phút 25 giây 1 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều Ba
76 89234538 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 290 4 phút 32 giây 1 Trường Tiểu học Trần Phú Thành phố Uông Bí Ba
77 92693333 VŨ THỊ THU LAN  290 4 phút 32 giây 1 Trường Tiểu học Cao Xanh Thành phố Hạ Long Ba
78 90301784 TRẦN HOÀNG THÀNH  290 4 phút 46 giây 2 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố Hạ Long Ba
79 66590437 HOÀNG THẢO NHI  290 5 phút 11 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên Ba



80 89966992 NGUYỄN TRƯỜNG XUÂN  290 5 phút 27 giây 1 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Uông Bí Ba
81 91620439 NGUYỄN HƯƠNG THẢO  290 5 phút 28 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên Ba
82 89893710 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ  290 5 phút 36 giây 2 Trường Tiểu học Thị trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà Ba
83 91721074 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC  290 5 phút 38 giây 1 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Hạ Long Ba
84 87817387 PHẠM THỊ MAI  290 5 phút 38 giây 1 Trường Tiểu học Mạo Khê B Huyện Đông Triều Ba
85 87327090 ĐINH VŨ LONG  290 5 phút 41 giây 1 Trường PTCS Bãi Cháy 2 Thành phố Hạ Long KK
86 91748338 HÀ DUY BÌNH  290 6 phút 1 giây 1 Trường Tiểu học Cẩm Trung Thành phố Cẩm Phả KK
87 86303845 NGUYỄN HỮU CHÍNH  290 6 phút 19 giây 1 Trường Tiểu học Ngô Quyền Thị xã Quảng Yên KK
88 88631774 VŨ THỊ HUYỀN  290 6 phút 34 giây 1 Trường Tiểu học Phong Cốc Thị xã Quảng Yên KK
89 87310398 BÙI THU THẢO  290 6 phút 58 giây 1 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều KK
90 89730630 HỒ QUANG TIẾN  290 7 phút 5 giây 1 Trường Tiểu học Mạo Khê B Huyện Đông Triều KK
91 90607852 VI NGUYỄN DUY MINH  290 7 phút 32 giây 1 Trường Tiểu học Minh Thành Thị xã Quảng Yên KK
92 91766703 PHAM THI MAI  290 7 phút 43 giây 1 Trường Tiểu học Quyết Thắng Huyện Đông Triều KK
93 90458698 HOÀNG THỊ XUÂN HƯỜNG  290 7 phút 44 giây 2 Trường Tiểu học Quảng Tân Huyện Đầm Hà KK
94 86550344 TRẦN LINH GIANG  290 9 phút 39 giây 1 Trường Tiểu học Yên Giang Thị xã Quảng Yên KK
95 91664702 BÙI MINH HOÀNG  290 10 phút 7 giây 2 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái KK
96 89141167 HOÀNG ĐỨC THỊNH 290 10 phút 12 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Quảng HàHuyện Hải Hà KK
97 94127838 CAO PHÚC LỘC 290 10 phút 40 giây 1 Trường Tiểu học Kim Đồng Huyện Vân Đồn KK
98 90963614 PHAN VĂN MINH  290 11 phút 1 Trường Tiểu học Thị trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà KK
99 89895526 ĐINH THỊ HƯƠNG  290 29 phút 8 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà KK
100 84438049 VŨ MINH TRANG  280 2 phút 51 giây 1 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố Hạ Long KK
101 90859042 PHẠM DUY BIÊN 280 2 phút 55 giây 2 Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc Thành phố Móng Cái KK
102 91725580 LÊ PHƯƠNG HÀ 280 2 phút 58 giây 1 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long KK
103 72004910 LÊ THỊ MINH HỒNG 280 3 phút 26 giây 2 Trường Tiểu học Kim Đồng Thành phố Cẩm Phả KK
104 91147369 NGUYỄN THỤC NGÂN  280 3 phút 41 giây 1 Trường Tiểu học Quyết Thắng Huyện Đông Triều KK
105 88919340 VŨ HỒNG NGỌC  280 3 phút 48 giây 1 Trường Tiểu học Liên Hòa Thị xã Quảng Yên KK
106 91798378 LÊ GIANG LÂM  280 3 phút 48 giây 2 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Uông Bí KK
107 91605619 ĐINH THỊ HỒNG 280 3 phút 49 giây 1 Trường Tiểu học Suối Khoáng Thành phố Cẩm Phả KK



108 94385877 LÊ TUẤN  280 3 phút 49 giây 1 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Thành phố Hạ Long KK
109 88934074 NGUYỄN THÀNH CHUNG 280 3 phút 56 giây 1 Trường Tiểu học Cẩm Bình Thành phố Cẩm Phả KK
110 88921649 VŨ THU UYÊN  280 4 phút 16 giây 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thành phố Hạ Long KK
111 91603772 NGUYỄN ANH THƯ  280 4 phút 17 giây 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố Hạ Long KK
112 92313719 ĐỖ THANH PHƯƠNG  280 4 phút 29 giây 1 Trường Tiểu học Cộng Hòa Thị xã Quảng Yên KK
113 68471474 TỪ MINH TÚ  280 4 phút 32 giây 1 Trường Tiểu học Vĩnh Khê Huyện Đông Triều KK
114 90741239 NGUYỄN HƯƠNG DUYÊN  280 4 phút 36 giây 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Thành phố Hạ Long KK
115 92235559 NGUYỄN THU PHƯƠNG THẢO  280 4 phút 40 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tiên Yên KK
116 88901122 NGUYỄN KHÁNH LY 280 4 phút 41 giây 2 Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu Thành phố Cẩm Phả KK
117 88875566 PHẠM VIỆT HÀ  280 5 phút 6 giây 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Thành phố Hạ Long KK
118 89765474 PHẠM NGUYỄN VIỆT ĐỨC 280 5 phút 20 giây 1 Trường Tiểu Học Lễ Văn Thành phố Cẩm Phả KK
119 88928974 MAI VŨ LINH NGA 280 5 phút 21 giây 1 Trường Tiểu học Cẩm Bình Thành phố Cẩm Phả KK
120 92303270 TRANDUYANH  280 5 phút 21 giây 1 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Thành phố Hạ Long KK
121 72580970 TRẦN LAM GIANG  280 5 phút 24 giây 1 Trường Tiểu học Quang Trung Thành phố Uông Bí KK
122 71807944 BUI QUỲNH HƯƠNG  280 5 phút 27 giây 1 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long KK
123 92320300 MẠNH TUẤN HƯNG  280 5 phút 27 giây 1 Trường Tiểu học Hạ Long Thành phố Hạ Long KK
124 89083813 TRẦN THẠCH TÚ 280 5 phút 40 giây 1 Trường Tiểu học Cẩm Trung Thành phố Cẩm Phả KK
125 90761574 TO TOAN THANG  280 5 phút 58 giây 1 Trường Tiểu học Minh Thành Thị xã Quảng Yên KK
126 72196469 NGUYỄN THẠCH QUYÊN 280 6 phút 10 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Quảng HàHuyện Hải Hà KK
127 83506505 NGUYỄN LÊ TRÚC LINH 280 6 phút 21 giây 1 Trường Tiểu học Cẩm Trung Thành phố Cẩm Phả KK
128 91294663 NGUYỄN VIỆT LONG  280 6 phút 24 giây 1 Trường Tiểu học Yên Thanh Thành phố Uông Bí KK
129 95559921 NGUYỄN MAI ANH 280 6 phút 44 giây 1 Trường Tiểu học Mông Dương Thành phố Cẩm Phả KK
130 86605793 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI  280 6 phút 51 giây 1 Trường Tiểu học Yên Giang Thị xã Quảng Yên KK
131 92313758 LÊ THỊ QUYÊN  280 7 phút 13 giây 1 Trường Tiểu học Cẩm Bình Thành phố Cẩm Phả KK
132 89332090 NGUYỄN THỊ HẠNH  280 8 phút 18 giây 1 Trường Tiểu học Mông Dương Thành phố Cẩm Phả KK
133 87575952 PHẠM QUỐC KHẢI  280 9 phút 47 giây 1 Trường Tiểu học Tràng An Huyện Đông Triều KK
134 87638052 LÊ TRÀ GIANG  280 11 phút 55 giây 1 Trường Tiểu học Liên Hòa Thị xã Quảng Yên KK
135 90476002 ĐINH THU UYÊN  280 28 phút 7 giây 1 Trường Tiểu học Thị trấn Đầm Hà Huyện Đầm Hà KK



136 86975824 NGUYỄN THU PHƯƠNG 270 3 phút 20 giây 1 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt Thành phố Hạ Long KK
137 90982915 HÀ NHẬT MINH 270 3 phút 32 giây 1 Trường Tiểu Học Lễ Văn Thành phố Cẩm Phả KK
138 89695850 BÙI VIỆT ĐỨC 270 3 phút 32 giây 2 Trường Tiểu học Lê Lợi Huyện Hoành Bồ KK
139 91528601 ĐÀO NGỌC LINH 270 3 phút 39 giây 2 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Thành phố Móng Cái KK
140 88128953 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG  270 3 phút 58 giây 1 Trường Tiểu học Cao Sơn Thành phố Cẩm Phả KK
141 88838854 TỐNG KHÁNH LY 270 4 phút 7 giây 1 Trường Tiểu học Suối Khoáng Thành phố Cẩm Phả KK
142 87646133 LÊ YẾN NHI  270 4 phút 12 giây 1 Trường Tiểu học Liên Hòa Thị xã Quảng Yên KK
143 91430609 NGUYỄN THỊ MAI  270 4 phút 19 giây 1 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Thành phố Hạ Long KK
144 89794013 PHAN NGOC MAI  270 4 phút 26 giây 1 Trường Tiểu học Mạo Khê B Huyện Đông Triều KK

(Danh sách này có 144 học sinh đạt giải) 


